MA TRẬN ĐỀ THI HK1

Môn Toán. Khối 10 (CB+NC). Năm học 2014 – 2015

I. MỤC ĐÍCH ĐỀ KIỂM TRA
1. Kiến thức:    Nắm được kiến thức cơ bản trong học kì I
2. Kỹ năng:.     Vận dụng linh hoạt kiến thức cơ bản vào làm bài
3. Thái độ:       Tích cực, nghiêm túc làm bài 

II. HÌNH THỨC RA ĐỀ: Tự luận 
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	                   Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	Tập hợp
	Câu 1.
                   1,0
	
	
	1

                  1,0

	Hàm số
	Câu 1.a
                1,0
	Câu 1b
                    1,0
	
	2
        2,0

	Phương trình 
	Câu 2a

                   1,0
	Câu 2.b                                           

                    1,0
	Câu 1a
                 1,0
	3
                 3,0

	Véctơ
	Câu 4.a
                   1,0
	Câu 2.a
                     1.0
	Câu 4.b

Câu 2b
                2.0
	4

                 4,0

	Tổng
	4
4.0
	3

3.0
	3                           

                3,0
	10     

10     


IV. BẢNG MÔ TẢ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÂU HỎI, BÀI TẬP

Câu 1. 
a) Tìm giao, hợp của hai tập hợp.

b) Lập bảng biến thiên và vẽ Parabol
Câu 2. Tìm a, b của Parabol
Câu 3. 
a) Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu.
b) Tìm m để phương trình bậc hai thỏa một điều kiện cho trước
Câu 4. 

a) Chứng minh đẳng thức vectơ.
b) Phân tích một vectơ theo hai vectơ không cùng phương.
Câu 5. Giải phương trình vô tỉ.

Câu 6. Giải phương trình 
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=

 hoặc 
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Câu 7. Bài toán tọa độ
V. ĐỀ KIỂM TRA:
   SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM                           KIỂM TRA HỌC KÌ I         Năm học 2014-2015

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY


Môn Toán khối 10               Thời gian 90 phút 

	Họ và tên:……………………………………...

Lớp:……………………………………............
	Phòng thi: ……………..

Số báo danh:…………..
	Mã đề:Đề 001:




I/ Phần chung (7điểm)
Câu 1: (1.0 điểm)
Xác định mỗi tập hợp sau 


a/ 
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b/ 
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Câu 2:(2.0 điểm) 
a/ Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số  
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b/ Xác định hàm số bậc hai 
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bx

x

y

+

+

=

2

 biết đồ thị có trục đối xứng là đường thẳng x = -1 và cắt trục tung tại A(0; 2)

Câu 3: (2.0 điểm)  
Giải các phương trình sau: 

a/ 
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b/ 
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Câu 4: (2.0 điểm)  

a/ Cho bốn điểm A, B, C, D chứng minh rằng 
[image: image9.wmf]BD
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b/ Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Cho các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh BC, AC, AB . Đặt 
[image: image10.wmf]AP
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. Hãy phân tích vectơ 
[image: image11.wmf]GM

 theo hai vectơ 
[image: image12.wmf]v
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II/ Phần riêng (3điểm) (Học sinh chọn một trong hai phần sau)
Phần A
Câu 1a:(1.0 điểm)Với giá trị nào của m thì phương trình:  mx2 – 3x + 1 – 2m = 0 có hai nghiệm x1 , x2 thỏa mãn x12 + x22 = 11

Câu 2a: (2.0 điểm) 
Trong mặt phẳng Oxy cho A(-4; 1), B(2; 4), C(2; -2)
a/ Xác định tọa độ điểm F để 
[image: image13.wmf]0
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b/ Gọi M, N lần lượt là các điểm trên cạnh AB, AC sao cho 
[image: image14.wmf]MB
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. Chứng minh M, N qua trọng tâm G của tam giác ABC.
Phần B
Câu 1b:(1.0 điểm)Với giá trị nào của m thì phương trình:  x2 – (m + 3)x – 2m2 + 2 = 0 có hai nghiệm x1 , x2 thỏa mãn 3x1 + 2x2 = 8
Câu 2b: (2.0 điểm) 
Trong mặt phẳng Oxy cho A(1; 4), B(2; 4), C(2; -2)

a/ Xác định tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành

b/ Gọi M, N lần lượt là các điểm trên cạnh AB, AC sao cho 
[image: image16.wmf]MB
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. Chứng minh M, N qua trọng tâm G của tam giác ABC.

-----Hết----
   SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM                           KIỂM TRA HỌC KÌ I         Năm học 2014-2015

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY


Môn: Toán khối 10               Thời gian 90 phút 

	Họ và tên:……………………………………...

Lớp:……………………………………............
	Phòng thi: ……………..

Số báo danh:…………..
	Mã đề:Đề 002:




I/ Phần chung (7điểm)

Câu 1: (1.0 điểm)

Xác định mỗi tập hợp sau 


a/ 
[image: image18.wmf](
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b/ 
[image: image19.wmf](

)

0

;

\

¥

-

R


Câu 2:(2.0 điểm) 

a/ Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số  
[image: image20.wmf]5
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b/ Xác định hàm số bậc hai 
[image: image21.wmf]c
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 biết đồ thị có trục đối xứng là đường thẳng x = -2 và cắt trục tung tại A(0; 1).
Câu 3: (2.0 điểm)  

Giải các phương trình sau:  
a/ 
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[image: image23.wmf]





b/ 
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Câu 4: (2.0 điểm)  

a/ Cho bốn điểm A, B, C, D chứng minh rằng 
[image: image25.wmf]AC
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b/ Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Cho các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh BC, AC, AB. Đặt 
[image: image26.wmf]AP
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. Hãy phân tích vectơ 
[image: image27.wmf]AG

 theo hai vectơ 
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II/ Phần riêng (3điểm) (Học sinh chọn một trong hai phần sau)
Phần A

Câu 1a:(1.0 điểm)Với giá trị nào của m thì phương trình:  (m-1)x2 + 2x – m + 1 = 0 có hai nghiệm x1 , x2 thỏa mãn x12 + x22 = 6
Câu 2a: (2.0 điểm) 
Trong mặt phẳng Oxy cho A(4; 1), B(2; 4), C(2; 2)

a/ Xác định tọa độ điểm F để 
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b/ Gọi M, N lần lượt là các điểm trên cạnh AB, AC sao cho 
[image: image30.wmf]MB
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. Chứng minh M, N qua trọng tâm của tam giác ABC.

Phần B
Câu 1b:(1.0 điểm)Với giá trị nào của m thì phương trình:  x2 + (m - 1)x + 5m - 6 = 0 có hai nghiệm x1 , x2 thỏa mãn 4x1 + 3x2 = 1
Câu 2b: (2.0 điểm) 
Trong mặt phẳng Oxy cho A(1; 4), B(2; 4), C(2; 2)

a/ Xác định tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành

b/ Gọi M, N lần lượt là các điểm trên cạnh AB, AC sao cho 
[image: image32.wmf]MB
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. Chứng minh M, N qua trọng tâm G của tam giác ABC.

-----Hết----
	HƯỚNG DẪN CHẤM

	Đề 001

PHẦN CHUNG (7đ)

Câu 1: (1.0đ)    a/
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    b/ 
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    0.5đ
Câu 2: (2.0 đ)

a/ (1.25 đ)
+ Xác định đỉnh I (3; -4)
0.25đ



+ Trục đối xứng 
x = 3
0.25đ

+G. điểm  (P) với oxA(1; 0) và B(5; 0)


+Giao điểm của (P) với oy là (0; 5)          0.25đ

+ Lập bảng biến thiên đúng 

0.25đ

+ Đồ thị đúng



0.25đ

(Nếu chỉ tìm đúng giao điểm với Ox hoặc Oy, và các điểm khác đúng thì vẫn cho điểm tối đa)

b/ (0.75 đ)

+ Đưa được 
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+ Hàm số y = x2 + 2x + 2
             0.25đ

Câu 3: (2.0 đ)

a) 1điểm 


 + Đưa về
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b) 1điểm
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   0.25đ

+Đưa phương trình về được 
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+ Kết luận x = -1


              0.25đ

Câu 4: (2.0 đ)
a/ (1.0đ)
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AC

AB

+

=



0.25đ
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Trừ vế theo vế đúng 

0.5đ

(HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa )

b/ (1.0đ)

Nêu được 
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AN

AM

+

=

   =   
[image: image49.wmf]v

u

AM

+

=

                0.25đ

Tìm được 
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	PHẦN RIÊNG (3đ)

Phần A: (3điểm)
Câu 1a: (1.0đ)

+ Nêu được yêu cầu bài 
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        0.25đ
+ Biến đổi về được pt: 7m2 + 2m – 9 = 0     0.5đ 

+ Kết luận m = 1 hoặc 
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Câu 2a: (2điểm)

a/ (1.0đ)+ Tính được 
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[image: image54.wmf])
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     + suy ra 
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b/1.0đ: +Tìm được tọa độ các điểm
             M(8; 7), 
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            + Suy ra 
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             + Kết luận                                       0.25đ           
Phần B: (3điểm)

Câu 1b:(1điểm)

+ Nêu được yêu cầu bài 
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      0.25đ
+ Biến đổi về được pt: -m2 + m  = 0             0.5đ 

+ Kết luận m = 1 hoặc m = 0                   0.25đ

Câu 2b: (2điểm)

a/ (1.0đ) + Lí luận đưa ra được
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    + AD=(x -1; y – 4) ; BC= (0; -6)
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+ kết luận D(1; -2)

  0.25đ

b/1.0đ: +Tìm được tọa độ các điểm

             M(3; 4), 
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           + 
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            + Suy ra 
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	(Lưu ý: Học sinh có cách giải khác đáp án mà đúng, giáo viên dựa vào đó cho điểm tối đa)


	HƯỚNG DẪN CHẤM

	Đề 002
PHẦN CHUNG (7đ)

Câu 1: (1.0đ)  a/ 
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             b/ 
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         0.5đ
Câu 2: (2.0 đ)

a/ (1.25 đ)
+ Xác định đỉnh I (-3; -4)
  0.25đ



+ Trục đối xứng 
x = -3
  0.25đ

+Giao điểm (P) với ox là A(-1; 0) và B(-5; 0)

+Giao điểm của (P) với oy là (0; 5)             0.25đ

 + Lập bảng biến thiên đúng 

   0.25đ

+ Đồ thị đúng



   0.25đ

(Nếu chỉ tìm đúng giao điểm với Ox hoặc Oy, và các điểm khác đúng thì vẫn cho điểm tối đa)

b/ (0.75 đ)

+ Đưa được 
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+ Hàm số y = x2 + 4x + 1
                         0.25đ
Câu 3: (1.0 đ)


a/ 1điểm

+ Đưa về
 
[image: image71.wmf](
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b) 1điểm
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   0.25đ

+Đưa phương trình về được 
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+ Kết luận x = 3

              0.25đ 

Câu 4: (2.0 đ)
a/ (1.0đ)

[image: image78.wmf]DA
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Trừ vế theo vế đúng 

0.5đ

(HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa )

b/ (1.0đ)

Nói được tứ giác ANMP là hình bình hành nên
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Tìm được 
[image: image82.wmf]v
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	PHẦN RIÊNG (3đ)
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